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Lĩnh vực Hiệu chuẩn:  Lực – Độ Cứng  

Field of Calibration:  Force - Hardness  

 

TT 

Tên đại lượng đo hoặc  
phương tiện đo được 

hiệu chuẩn 
(Measurand/ calibrated 

equipment) 

Phạm vi đo 
(Range of 

measurement) 

Quy trình 
hiệu chuẩn 
(Calibration 
Procedure) 

Khả năng đo và 
hiệu chuẩn (CMC)1 

(Calibration and 
Measurement 

Capability (CMC)1 

1.  

Máy chuẩn lực tải 
trực tiếp(x) 

Deadweight force standard 
machine 

Đến/to: 300 kN ĐLVN 162:2005 2.10-5 

2.  

Máy chuẩn lực kiểu  
cánh tay đòn GTM 

100kN/1000kN-LA-KS(2) 
Lever amplication force  
standard machine GTM 
100kN/1000kN-LA-KS  

Đến /to: 1000 kN VMI.CP-59:2018 1.10-4 

3.  Máy hiệu chuẩn lực  
Force standard machine  

Đến/to: 5000 kN VMI.CP-61:2021 5.10-4 

4.  

Máy chuẩn lực kiểu  
cánh tay đòn(x) 

Lever type force standards 
machine 

Đến/to: 1 000 kN ĐLVN 77:2001 5.10-4 

5.  Lực kế(3) 
Force Proving Instrument 

Đến/to: 100 kN VMI.CP-60:2018 
ĐLVN 56:1999 
ISO 376:2011 

ASTM E74-18e1 

1.10-4 

(100 ~ 1 000) kN 3.10-4 

(1 000 ~ 5 000) kN 8.10-4 

6.  

Máy thử độ bền  
kéo nén(x) 

Tensile-compress testing 
machines 

Đến/to: 5 000 kN 
ĐLVN 109:2002 
ISO 7500-1:2018 

3.10-3 

7.  Phương tiện đo lực(x) 
Force measuring instruments 

Đến/to: 5 000 kN ĐLVN 108:2002 2.10-3 

8.  

Máy chuẩn độ cứng  
Rockwell(x) 

Rockwell hardness calibration 
machine 

(20 ~ 88) HRA 

ĐLVN 163:2005 

0,5 HRA 
(20 ~ 100) HRB 0,6 HRB 

(20 ~ 65) HRC 0,5 HRC 

9.  
Tấm chuẩn độ cứng(1) 

(Hardness reference blocks) 

(20 ~ 88) HRA ĐLVN 62:2000 
ISO 6506-3:2014 
ISO 6507-3:2018 
ISO 6508-3:2015 

0,35 HRA 
(20 ~ 100) HRB 0,6 HRB 
(20 ~ 65) HRC 0,35 HRC 
(95 ~ 640) HB 1,25 % 
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TT 

Tên đại lượng đo hoặc  
phương tiện đo được 

hiệu chuẩn 
(Measurand/ calibrated 

equipment) 

Phạm vi đo 
(Range of 

measurement) 

Quy trình 
hiệu chuẩn 
(Calibration 
Procedure) 

Khả năng đo và 
hiệu chuẩn (CMC)1 

(Calibration and 
Measurement 

Capability (CMC)1 

(40 ~ 940) HV 1,0 % 

10.  
Máy thử độ cứng(x) 

Hardness testing machines 

(20 ~ 88) HRA 
ĐLVN 63:2000 

ISO 6506-2:2017 
ISO 6507-2:2018 
ISO 6508-2:2015 

0,8 HRA 
(20 ~ 100) HRB 1,2 HRB 
(20 ~ 65) HRC 0,8 HRC 
(95 ~ 640) HB 3,2 % 
(40 ~ 940) HV 2,6 % 

11.  
Máy thử độ bền va đập(x) 

Pendulum impact test machine 
Đến/to: 300 J 

ĐLVN 151:2004 
ISO 148-2:2016 

1 % 

12.  
Thiết bị hiệu chuẩn 

mô men lực(3) 
Torque calibration equipments 

Đến/to: 3 000 N.m V03.M-26.10 2,5.10-3 

13.  
Phương tiện đo 
mô men lực(x) 

Torque measuring devices 
Đến /to: 2 700 N.m 

ĐLVN 110:2002 
ISO 6789-2:2017 

5.10-3 

 
Ghi chú/ Note: 

- (1):  Địa điểm thực hiện: Số 8, Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
- (2):  Địa điểm thực hiện: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 
- (3):  Địa điểm thực hiện: + Số 8, Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
                                               + Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 
- (x):  Hiệu chuẩn tại hiện trường: onsite calibration. 
- ISO: International Organization for Standardization 
- ĐLVN: Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam/ Vietnam technical measurement documents 
- VMI.CP-xx, V03.M-xx …: Quy trình hiệu chuẩn nội bộ/ Laboratory-developed calibration procedure. 
- (CMC)1: Khả năng đo và hiệu chuẩn được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức tin 
cậy 95%, thường dùng hệ số phủ k=2 và công bố tối đa tới 2 chữ số có nghĩa.  
(Calibration and Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at 
approximately 95% level of confidence, usually using a coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 
significance digits.) 


